
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
(Báo tăng, giảm)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Tứ Kỳ

2. Địa chỉ: Số 40, đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:24 giờ hàng ngày

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 
nghề/ Số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Nguyễn Thị 
Duyên

011635/HD
-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 
của hộ sinh cao đẳng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên; Thực hiện kỹ 
thuật của hộ sinh cao 

đẳng; Ký một số giấy tờ 
có liên quan

Không

Thu hồi chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa 

bệnh theo QĐ số 
3072/QĐ-SYT ngày 

09/11/2025 của Sở Y tế 
thành phố Hải Phòng kể 

từ ngày 09/11/2025



2 Vũ Quỳnh 
Trang

002401/HD
-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 

truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên; Thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn 

của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

Không

Thu hồi chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa 

bệnh theo QĐ số 
3235/QĐ-SYT ngày 

20/11/2025 của Sở Y tế 
thành phố Hải Phòng kể 

từ ngày 20/11/2025

3 Đỗ Thị Nhừng 004097/HD
-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 

truyền

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên; Thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn 

của điều dưỡng theo quy 
định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Không

Thu hồi chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa 

bệnh theo QĐ số 
3238/QĐ-SYT ngày 

20/11/2025 của Sở Y tế 
thành phố Hải Phòng kể 

từ ngày 20/11/2025

4 Phạm Thanh 
Loan

001427/HP
-GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên, Điều dưỡng Không

Tăng người hành nghề 
theo Giấy phép hành 
nghề số 001427/HP-

GPHN, cấp ngày 
21/11/2025, nơi cấp Sở 

Y tế thành phố Hải 
Phòng



5 Đặng Thị Nga 001429/HP
-GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên, Điều dưỡng Không

Tăng người hành nghề 
theo Giấy phép hành 
nghề số 001429/HP-

GPHN, cấp ngày 
21/11/2025, nơi cấp Sở 

Y tế thành phố Hải 
Phòng

6 Trần Thị Thu 
Trang

001428/HP
-GPHN Điều dưỡng

Mùa hè: Sáng từ 07h00-
11h30, chiều từ 13h30-

17h00. Mùa đông: Sáng từ 
07h00-12h00, chiều từ 

13h30-17h00 từ Thứ 2 đến 
Thứ 6; Làm ngày nghỉ, 

ngày lễ, trực và làm ngoài 
giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị

Nhân viên, Điều dưỡng Không

Tăng người hành nghề 
theo Giấy phép hành 
nghề số 001428/HP-

GPHN, cấp ngày 
21/11/2025, nơi cấp Sở 

Y tế thành phố Hải 
Phòng

Tứ Kỳ, ngày 27 tháng 11 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH
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